
PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /11/2023 

của UBND huyện) 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

I 
Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 
   

1 

Số đơn vị sự nghiệp công lập được chỉ định 

cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng 

Đơn vị   

2 

Số tổ chức, cá nhân đăng ký đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 

Đơn vị   

3 

Số đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện cung 

cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng 

Đơn vị   

4 
Số người đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện 

tại gia đình, cộng đồng 
Người   

5 
Số người được cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng 
Người   

II 
Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện 

bắt buộc 
   

1 
Số cơ sở, đơn vị đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy. 
Đơn vị   

2 Số hồ sơ được lập Hồ sơ  4 

 

3 

Số người được Tòa án nhân dân cấp huyện 

quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở 

cai nghiện ma túy 

Người  3 

 

4 

Số người lưu trú tạm thời để xác định tình trạng 

nghiện (Trong đó, số người có quyết định của 

Tòa án nhân dân cấp huyện đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc). 

Người   

III 
Kết quả công tác cai nghiện tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy 
   

1 

Số người được cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

Cơ sở cai (Trong đó, số người từ đủ 12 tuổi đến 

dưới 18 tuổi) 

Người   

 

2 

Số người được cai nghiện ma túy bắt buộc tại 

Cơ sở cai nghiện (Trong đó, số người từ đủ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi) 

Người   

3 
Số người được dạy nghề tại Cơ sở cai nghiện 

ma túy 
Người   



2 

4 
Số người được dạy văn hóa tại Cơ sở cai 

nghiện ma túy 
Người   

 

5 

Số người được giảm, miễn thời hạn chấp hành 

phần thời gian còn lại tại Cơ sở cai nghiện ma 

túy 

Người   

IV Công tác quản lý sau cai nghiện ma túy    

1 
Số người được quản lý sau cai nghiện ma túy 

tại cộng đồng 
Người   

2 
Số người sau cai nghiện ma túy được hưởng 

chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn 
Người   

3 
Số người sau cai nghiện được vay vốn tạo việc 

làm từ Quỹ quốc gia về việc làm. 
Người   

V Kinh phí    

1 
Kính phí hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy tự 

nguyện tại gia đình, cộng đồng 

Triệu 

đồng 
  

 

2 

Kính phí cấp cho công tác cai nghiện ma túy tại 

các cơ sở cai nghiện ma túy (chi thường xuyên 

và chi đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở cai 

nghiện ma túy) 

Triệu 

đồng 
  

 

3 

Kinh phí kiểm tra, đào tạo, tập hấn nâng cao 

năng lực, hướng dẫn công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma túy cấp cho Sở Lao 

động - TB&XH 

Triệu 

đồng 
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